
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
Add: 36 Tran Phu Str, Hanoi, Vietnam - Tel: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Từ 16 đến 24.06.2014

XH V B Đ PKL

1 V.PHÚC 10 3 3

2 TP HCM 6 9 5 1

3 Q.NAM 4 2 1 2

4 BCA 2 1

5 Q.NINH 1 6 3 1

6 Đ.NAI 1 2

7 Đ.LẮK 1 1 2 1

8 H.DƯƠNG 1 1 1

9 Q.ĐỘI 1 5

10 T.trẻ QG 2

11 L.SƠN 1

26 26 23 5

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014

ĐỊA PHƯƠNG

6 23.06.2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

300 điểm Lê Thị Chung Đắk Lắk TTN TQ 2014

300 điểm Lê Thị Chung Đắk Lắk TTN TQ 2014

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 06 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

II. Công nhận kỷ lục mới: 

XÁC LẬP KỶ LỤC THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

I. Kỷ lục mới: 

BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ tuổi 18



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

312 điểm Huỳnh Thị Mai Khuyên Quảng Nam TTN TQ 2014

312 điểm Huỳnh Thị Mai Khuyên Quảng Nam TTN TQ 2014

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

XÁC LẬP KỶ LỤC THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC
BÀI BẮN TIÊU CHUẨN

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ tuổi 18

I. Kỷ lục mới: 

II. Công nhận kỷ lục mới: 



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

977 điểm TP HCM TTN TQ 2013

985 điểm TP HCM TTN TQ 2014

985 điểm TP HCM TTN TQ 2014

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC
BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI

10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 16

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

I. Kỷ lục cũ:



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

1.108 điểm Quảng Ninh TTN TQ 2010

1.119 điểm Quảng Ninh TTN TQ 2014

1.119 điểm Quảng Ninh TTN TQ 2014

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC
BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI

10m Súng trường hơi nữ tuổi 16

I. Kỷ lục cũ:

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

569 điểm Hồ Viết Thanh Sang Quảng Nam TTN TQ 2013

580 điểm Hồ Viết Thanh Sang Quảng Nam TTN TQ 2014

580 điểm Hồ Viết Thanh Sang Quảng Nam TTN TQ 2014

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC
BÀI BẮN TIÊU CHUẨN

10m Súng trường hơi nam tuổi 16

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

I. Kỷ lục cũ: 



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Hồ Đức Thiện 1998 Quảng Nam 91 92 88 93 90 90 544 HCV
2 Trần Thế Văn 1998 Bộ công an 87 91 85 89 93 91 536 HCB (93)
3 Vũ Tiến Nam 1998 Quân đội 86 90 89 92 88 91 536 HCĐ (88)
4 Đào Văn Tuân 1998 TP HCM 88 93 82 90 85 92 530
5 Trần Minh Đức 2000 Quân đội 92 92 85 84 86 90 529
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 TP HCM 94 84 85 89 89 86 527
7 Nguyễn Võ Hoàng Vũ 1998 TP HCM 82 86 84 87 81 93 513
8 Trần Minh Nghĩa 1998 Quảng Ninh 79 81 78 79 89 87 493
9 Trần Minh Tiến 2000 Quảng Ninh 74 81 72 75 81 77 460

10 Tô Thanh Hoàng 1999 Quảng Ninh 77 81 72 81 68 76 455
11 Ngô Minh Thiện 2000 TP HCM 59 72 80 76 73 71 431

ĐỒNG ĐỘI

1 Đào Văn Tuân 1998 TP HCM 88 93 82 90 85 92 530
Nguyễn Minh Hòa 1999 94 84 85 89 89 86 527
Nguyễn Võ Hoàng Vũ 1998 82 86 84 87 81 93 513 1.570 HCV

2 Trần Minh Nghĩa 1998 Quảng Ninh 79 81 78 79 89 87 493
Trần Minh Tiến 2000 74 81 72 75 81 77 460
Tô Thanh Hoàng 1999 77 81 72 81 68 76 455 1.408 HCB

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

TÊN

KLQG
 556 điểm – Nguyễn Danh Mạnh – Hà Nội – TTN TQ 2009

THÀNH TÍCHXH

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------
10m Súng ngắn hơi nam tuổi 16

Ngày 18 tháng 06 năm 2014

HỌ VÀ

1.630 điểm – Hà Nội – TTN TQ – 2009
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 93 89 93 94 93 94 556 Cấp I HCV
2 Nguyễn Đình Đồng 1996 Quân đội 91 93 94 93 91 92 554 Cấp I HCB
3 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 86 86 96 88 90 91 537 HCĐ
5 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 91 90 90 88 90 87 536
4 Ngô Văn Chính 1997 Bộ công an 84 89 80 82 85 87 507
6 Giáp Sông Thao 1997 Bộ công an 79 74 71 86 74 64 448
7 Nguyễn Đăng Hùng 2000 Quảng Ninh 59 63 122

Nguyễn Minh Hiếu 2000 Quảng Ninh

ĐỒNG ĐỘI

1 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 93 89 93 94 93 94 556
Ngô Văn Chính 1997 84 89 80 82 85 87 507
Giáp Sông Thao 1997 79 74 71 86 74 64 448 1.511 HCV

2 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 91 90 90 88 90 87 536
Nguyễn Đăng Hùng 2000 59 63 122
Nguyễn Minh Hiếu 2000 658 HCB

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

569 điểm - Tiêu Công Đạt - Hải Dương - TTN TQ18 - 2013
1.655 điểm - Hà Nội - TTN TQ - 2012

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

10m Súng ngắn hơi nam tuổi 18
Ngày 18 tháng 06 năm 2014

KLQG
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Thị Chung 1996 Đắk Lắk 76 87 60 77 300
2 Huỳnh Thị Mai Khuyên 1997 Quảng Nam 82 75 70 69 296 HCB
3 Lưu Thị ngọc Ánh 1997 Đắk Lắk 85 71 70 68 294 HCĐ
4 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 T.trẻ QG 2 91 84 66 88 329 Kiểm tra

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Huỳnh Thị Mai Khuyên 1997 Quảng Nam 76 76 68 92 312
2 Lưu Thị ngọc Ánh 1997 Đắk Lắk 77 84 75 70 306 HCB
3 Lê Thị Chung 1996 Đắk Lắk 78 62 80 74 294 HCĐ
4 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 T.trẻ QG 2 70 78 77 72 297 Kiểm tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ tuổi 18
Ngày 20 tháng 06 năm 2014

KLQG

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ tuổi 18
Ngày19 tháng 06 năm 2014

KLQG

HCV - Lập KL TTN

HCV - Lập KL TTN
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 90 89 92 90 361 Cấp I HCV (90)
2 Phạm Thị Ngọc Châu 1999 TP HCM 92 90 90 89 361 Cấp I HCB (89)
3 Nguyễn Thị Hường 1998 TP HCM 90 87 89 93 359 Cấp I HCĐ
4 Hồ Thị Thanh Xuân 1998 Đồng Nai 91 86 91 86 354
5 Nguyễn Thị Xuyến 03.10.1998 Đắk Lắk 87 80 88 89 344
6 Cao Thị Ánh 1999 Đồng Nai 87 83 86 84 340 (84)
7 Ngô Thị Lan Hương 1998 Hải Dương 90 85 82 83 340 (83)
8 Nguyễn Cẩm Nhung 1999 Đồng Nai 79 88 82 89 338
9 Nguyễn Thị Thơm 1998 Quảng Ninh 75 80 91 80 326

10 Nguyễn Thị Thu Huyền 1998 Quảng Ninh 82 78 85 80 325
11 Phùng Thuỳ Dung 1998 Quảng Ninh 80 72 83 77 312

ĐỒNG ĐỘI

1 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 90 89 92 90 361
Phạm Thị Ngọc Châu 1999 92 90 90 89 361
Nguyễn Thị Hường 1998 90 87 89 93 359 1.081 HCV

2 Hồ Thị Thanh Xuân 1998 Đồng Nai 91 86 91 86 354
Cao Thị Ánh 1999 87 83 86 84 340
Nguyễn Cẩm Nhung 1999 79 88 82 89 338 1.032 HCB

3 Nguyễn Thị Thơm 1998 Quảng Ninh 75 80 91 80 326
Nguyễn Thị Thu Huyền 1998 82 78 85 80 325
Phùng Thuỳ Dung 1998 80 72 83 77 312 963 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng ngắn hơi nữ tuổi 16
Ngày19 tháng 06 năm 2014

KLQG
372 điểm - Hồ Thị Thanh Xuân - Đồng Nai - TTN TQ - 2013
1.094 điểm - Đồng Nai - TTN TQ - 2009

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 90 92 94 92 368 DBKT HCV
2 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 90 92 91 365 DBKT HCB
3 Nguyễn Thị Dung 1997 Hải Dương 89 89 90 91 359 Cấp I HCĐ
4 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương 89 90 88 90 357 Cấp I (90)
5 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 89 89 91 88 357 Cấp I (88)
6 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 86 90 86 85 347
7 Đào Thanh Tú 10.10.1996 Quân đội 86 82 85 91 344
8 Nguyễn Thuỷ Tiên 19.06.1996 Quân đội 90 79 84 86 339
9 Hoàng Thị Kim Dung 06.10.1998 Quân đội 85 89 87 75 336

10 Nguyễn Thị Hương 1996 Đồng Nai 76 82 85 68 311

ĐỒNG ĐỘI

1 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 90 92 91 365
Nguyễn Thị Dung 1997 89 89 90 91 359
Trần Thị Trang 1997 89 90 88 90 357 1.081 HCV

2 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 90 92 94 92 368
Lê Thị Nga 1998 89 89 91 88 357
Nguyễn Thị Hương 1996 76 82 85 68 311 1.036 HCB

3 Đào Thanh Tú 10.10.1996 Quân đội 86 82 85 91 344
Nguyễn Thuỷ Tiên 19.06.1996 90 79 84 86 339
Hoàng Thị Kim Dung 06.10.1998 85 89 87 75 336 1.019 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

HỌ VÀ TÊN

1.105 điểm - Đồng Nai - TTN TQ - 2013

THÀNH TÍCH

10m Súng ngắn hơi nữ tuổi 18
Ngày19 tháng 06 năm 2014

KLQG
374 điểm - Đỗ Thị Trang - Đồng Nai - TTN TQ 17 - 2012

XH
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SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Lan 1999 Vĩnh Phúc 83 79 84 73 319 HCV
2 Iwaki Ai 2000 TP HCM 65 85 83 79 312 HCB
3 Trương Thuý Ngọc 1998 Quảng Ninh 76 83 73 79 311 HCĐ (79)
4 Nguyễn Thị Luyến 2000 Vĩnh Phúc 73 85 78 75 311 (75)
5 Vũ Huỳnh Ngọc Tân 29.04.1998 Quảng Nam 61 71 74 72 278
6 Diệp Thanh Quỳnh 1998 Quảng Ninh 69 69 77 54 269
7 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 70 63 72 63 268
8 Nguyễn Thị Hương 1999 Vĩnh Phúc 70 56 75 62 263
9 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc 66 63 61 72 262

10 Nguyễn Thị Minh 1998 Lạng Sơn 71 60 64 64 259
11 Hoàng Thu Hảo 1998 Lạng Sơn 63 63 52 54 232
12 Trần Thị Phương Thu 1998 Lạng Sơn 54 49 35 67 205

ĐỒNG ĐỘI

1 Nguyễn Thị Lan 1999 Vĩnh Phúc 83 79 84 73 319
Nguyễn Thị Luyến 2000 73 85 78 75 311
Nguyễn Thị Hương 1999 70 56 75 62 263 893 HCV

2 Trương Thuý Ngọc 1998 Quảng Ninh 76 83 73 79 311
Diệp Thanh Quỳnh 1998 69 69 77 54 269
Nguyễn Thị Thảo 1998 70 63 72 63 268 848 HCB

3 Nguyễn Thị Minh 1998 Lạng Sơn 71 60 64 64 259
Hoàng Thu Hảo 1998 63 63 52 54 232
Trần Thị Phương Thu 1998 54 49 35 67 205 696 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

954 điểm - Vĩnh Phúc - TTN TQ - 2009

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi phổ thông nữ tuổi 16
Ngày 20 tháng 06 năm 2014

KLQG
353 điểm - Tạ Thị Sự - Vĩnh Phúc - TTN TQ - 2009
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36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 87 82 82 77 328 HCV
2 Trần Lệ Thượng 1997 TP HCM 82 82 79 79 322 HCB
3 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 70 79 80 77 306 HCĐ
4 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 77 79 76 71 303
5 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 68 73 80 81 302
6 Trần Việt Hữu 1997 TP HCM 83 73 74 71 301
7 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 77 84 68 71 300
8 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 71 78 74 74 297
9 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 70 76 79 71 296

10 Bùi Thị Hà 1996 Quảng Ninh 71 78 73 72 294
11 Nương A Lan 1997 TP HCM 78 69 76 70 293
12 Nguyễn Thị Tố Uyên 1996 TP HCM 70 60 77 50 257
13 Phạm Thị Quỳnh 13.07.1997 Đắk Lắk 82 62 51 35 230

ĐỒNG ĐỘI

1 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 87 82 82 77 328
Phùng Thị Lan Hương 1997 70 79 80 77 306
Lê Thị Thu Hương 1998 70 76 79 71 296 930 HCV

2 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 68 73 80 81 302
Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 77 79 76 71 303
Trần Việt Hữu 1997 83 73 74 71 301 906 HCB

3 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 77 84 68 71 300
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 71 78 74 74 297
Bùi Thị Hà 1996 71 78 73 72 294 891 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi phổ thông nữ tuổi 18
Ngày 20 tháng 06 năm 2014

KLQG
362 điểm - Nguyễn Ngọc Mai - Vĩnh Phúc - TTN TQ - 2009
1027 điểm - Vĩnh Phúc - TTN TQ - 2009

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 85 78 83 91 337 HCV
2 Vũ Nhật Hoàng 1998 TP HCM 85 90 79 80 334 HCB
3 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 85 81 84 83 333 HCĐ
4 Diệp Dũng Giang 2000 TP HCM 87 82 84 79 332
5 Nguyễn Văn  Trí 24.03.1998 Quảng Nam 84 80 85 78 327
6 Phạm Đăng Đại 1998 TP HCM 74 76 86 83 319
7 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 74 82 83 78 317
8 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 72 74 69 83 298
9 Nguyên Quang Thủy 1999 Vĩnh Phúc 71 72 79 70 292

10 Lê Đăng Huy 1999 Vĩnh Phúc 78 78 63 70 289
11 Nguyễn Minh Thảo 1998 Vĩnh Phúc 74 53 66 61 254

ĐỒNG ĐỘI

1 Vũ Nhật Hoàng 1998 TP HCM 85 90 79 80 334
Diệp Dũng Giang 2000 87 82 84 79 332 PKL TTN
Phạm Đăng Đại 1998 74 76 86 83 319 985 HCV

2 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 85 81 84 83 333
Nguyễn Văn  Trí 24.03.1998 84 80 85 78 327
Phạm Văn Linh 14.01.1998 72 74 69 83 298 958 HCB

3 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 85 78 83 91 337
Nguyễn Ngọc Sơn 1999 74 82 83 78 317
Lê Đăng Huy 1999 78 78 63 70 289 943 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 16
Ngày 21 tháng 06 năm 2014

KLQG
338 điểm - Hồ Việt Thanh Sang - Quảng Nam - TTN TQ - 2013
977 điểm - TP HCM - TTN TQ 18 - 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 87 82 84 81 82 83 499 HCV
2 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 81 83 82 79 85 86 496 HCB
3 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 81 82 73 87 80 69 472 HCĐ
4 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 80 80 72 77 80 77 466
5 Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 TP HCM 80 68 77 78 81 75 459
6 Nguyễn Minh Thông 1996 TP HCM 73 79 74 76 66 67 435
7 Nguyễn Công Thành 1997 Tuyển trẻ QG 63 85 52 76 78 74 428
8 Nguyễn Văn Dũng 1997 Tuyển trẻ QG 69 71 70 70 71 69 420
9 Nguyễn Hông Quân 1996 Tuyển trẻ QG 69 56 70 62 55 63 375

10 Nông Giang Khánh 1997 Lạng Sơn 45 49 51 51 50 46 292

ĐỒNG ĐỘI

1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 87 82 84 81 82 83 499
Dương Văn Trường 1997 81 83 82 79 85 86 496
Vũ Văn Thắng 1998 80 80 72 77 80 77 466 1.461 HCV

2 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 81 82 73 87 80 69 472
Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 80 68 77 78 81 75 459
Nguyễn Minh Thông 1996 73 79 74 76 66 67 435 1.366 HCB

3 Nguyễn Công Thành 1997 Tuyển trẻ QG 63 85 52 76 78 74 428
Nguyễn Văn Dũng 1997 69 71 70 70 71 69 420
Nguyễn Hông Quân 1996 69 56 70 62 55 63 375 1.223 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 18
Ngày 21 tháng 06 năm 2014

KLQG
527 điểm - Bùi Long Biên - Đồng Nai - TTN TQ - 2009
1.510 điểm -Vĩnh Phúc - TTN TQ - 2009

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Iwaki Ai 2000 TP HCM 98 96 93 96 383 KT HCV
2 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 95 97 96 93 381 DBKT HCB
3 Triệu Mai Linh 28.05.2000 Quân đội 92 95 97 95 379 DBKT HCĐ
4 Nguyễn Thị Luyến 2000 Vĩnh Phúc 94 94 95 92 375 DBKT
5 Lý Gia Linh 24.03.1998 Bộ công an 94 93 91 95 373 Cấp I
6 Trương Thuý Ngọc 1998 Quảng Ninh 90 93 95 93 371 Cấp I
7 Diệp Thanh Quỳnh 1998 Quảng Ninh 91 92 90 94 367 Cấp I
8 Vũ Huỳnh Ngọc Tân 29.04.1998 Quảng Nam 93 90 90 89 362
9 Nguyễn Thị Hương 1999 Vĩnh Phúc 91 96 91 84 362

10 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc 87 83 94 91 355
11 Đỗ Thị Ngọc 26.03.1999 Bộ công an 87 91 88 86 352

ĐỒNG ĐỘI

1 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 95 97 96 93 381
Trương Thuý Ngọc 1998 90 93 95 93 371 PKL TTN
Diệp Thanh Quỳnh 1998 91 92 90 94 367 1.119 HCV

2 Nguyễn Thị Luyến 2000 Vĩnh Phúc 94 94 95 92 375
Nguyễn Thị Hương 1999 91 96 91 84 362
Nguyễn Thị Hiền 1998 87 83 94 91 355 1.092 HCB

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi nữ tuổi 16
Ngày 22 tháng 06 năm 2014

KLQG
385 điểm - IWAKI AI - TP HCM - TTN TQ 18 - 2013
1.108 điểm - Quảng Ninh - TTN TQ - 2010

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 96 97 96 99 388 KT HCV
2 Bùi Thị Hà 1996 Quảng Ninh 96 96 96 95 383 KT HCB
3 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 95 92 99 96 382 KT HCĐ (99)
4 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 96 93 97 96 382 KT (97)
5 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 95 96 95 95 381 DBKT
6 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 95 95 94 94 378 DBKT
7 Leo Thị Thuý 22.10.1997 Quân đội 94 93 95 90 372 Cấp I
8 Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 Quân đội 96 92 88 93 369 Cấp I
9 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 91 94 93 90 368 Cấp I

10 Trần Việt Hữu 1997 TP HCM 90 91 93 92 366 Cấp I
11 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 89 90 95 91 365 Cấp I
12 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 92 87 92 92 363
13 Nương A Lan 1997 TP HCM 88 93 90 86 357 (90)
14 Trần Lệ Thượng 1997 TP HCM 90 93 88 86 357 (88)
15 Nguyễn Thị Tố Uyên 1996 TP HCM 90 89 88 85 352
16 Phạm Thị Quỳnh 13.07.1997 Đắk Lắk 89 82 88 88 347
17 Nguyễn Tú Linh 12.09.1997 Bộ công an 86 83 89 88 346

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi nữ tuổi 18
Ngày 22 tháng 06 năm 2014

KLQG
391 điểm - Nguyễn Thị Thu Vân – TP HCM - TTN TQ 18 – 2013
1.144 điểm - TP HCM - TTN TQ - 2013

XH HỌ VÀ TÊN



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 96 93 97 96 382
Nguyễn Thị Duyên 1997 95 96 95 95 381
Lê Thị Thu Hương 1998 89 90 95 91 365 1.128 HCV

2 Bùi Thị Hà 1996 Quảng Ninh 96 96 96 95 383
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 95 95 94 94 378
Trần Thị Minh Trang 1996 92 87 92 92 363 1.124 HCB

3 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 95 92 99 96 382
Leo Thị Thuý 22.10.1997 94 93 95 90 372
Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 96 92 88 93 369 1.123 HCĐ

4 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 96 97 96 99 388
Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 91 94 93 90 368
Trần Việt Hữu 1997 90 91 93 92 366 1.122

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi nữ tuổi 18
Ngày 22 tháng 06 năm 2014

KLQG
ĐỒNG ĐỘI

1.144 điểm - TP HCM - Giải súng hơi TTN TQ - 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 96 95 95 98 98 98 580 KT - HCV - PKL TTN
2 Diệp Dũng Giang 2000 TP HCM 92 92 96 96 93 91 560 Cấp I HCB
3 Vũ Nhật Hoàng 1998 TP HCM 86 89 92 90 97 94 548 HCĐ
4 Nguyễn Văn  Trí 24.03.1998 Quảng Nam 90 94 89 88 92 93 546
5 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 88 91 90 92 93 91 545
6 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 91 90 88 90 91 92 542
7 Lê Đăng Huy 1999 Vĩnh Phúc 92 92 90 84 89 89 536
8 Phạm Đăng Đại 1998 TP HCM 91 87 84 92 89 92 535
9 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 88 90 87 91 85 91 532

ĐỒNG ĐỘI

1 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 96 95 95 98 98 98 580
Nguyễn Văn  Trí 24.03.1998 90 94 89 88 92 93 546
Phạm Văn Linh 14.01.1998 88 91 90 92 93 91 545 1.671 HCV

2 Diệp Dũng Giang 2000 TP HCM 92 92 96 96 93 91 560
Vũ Nhật Hoàng 1998 86 89 92 90 97 94 548
Phạm Đăng Đại 1998 91 87 84 92 89 92 535 1.643 HCB

3 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 91 90 88 90 91 92 542
Lê Đăng Huy 1999 92 92 90 84 89 89 536
Nguyễn Tự Tuấn 1999 88 90 87 91 85 91 532 1.610 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi nam tuổi 16
Ngày 23 tháng 06 năm 2014

KLQG
569 điểm - Hồ Việt Thanh Sang - Quảng Nam - TTN TQ 18 - 2013
1.683 điểm - Quảng Nam - TTN TQ - 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 94 92 93 96 97 97 569 DBKT HCV
2 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 96 93 92 95 94 96 566 DBKT HCB
3 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 93 91 96 94 94 97 565 DBKT HCĐ
4 Nguyễn Văn Dũng 1997 Tuyển trẻ QG 92 94 92 95 93 92 558
5 Vương Thái Hoà 14.02.1996 Quân đội 88 96 93 92 93 92 554
6 Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 TP HCM 93 95 90 91 89 95 553
7 Nguyễn Hông Quân 1996 Tuyển trẻ QG 90 94 87 90 94 92 547
8 Nguyễn Công Thành 1997 Tuyển trẻ QG 91 91 86 88 90 92 538
9 Nguyễn Minh Thông 1996 TP HCM 85 93 85 93 88 85 529

10 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 94 91 93 96 92 53 519

ĐỒNG ĐỘI

1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 94 92 93 96 97 97 569
Vũ Văn Thắng 1998 96 93 92 95 94 96 566
Dương Văn Trường 1997 94 91 93 96 92 53 519 1.654 HCV

2 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 93 91 96 94 94 97 565
Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 93 95 90 91 89 95 553
Nguyễn Minh Thông 1996 85 93 85 93 88 85 529 1.647 HCB

3 Nguyễn Văn Dũng 1997 Tuyển trẻ QG 92 94 92 95 93 92 558
Nguyễn Hông Quân 1996 90 94 87 90 94 92 547
Nguyễn Công Thành 1997 91 91 86 88 90 92 538 1.643 HCĐ

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

10m Súng trường hơi nam tuổi 18
Ngày 23 tháng 06 năm 2014

KLQG
582 điểm - Bùi Anh Tùng - Vĩnh Phúc - TTN TQ 18 - 2013
1.705 điểm - Vĩnh Phúc - TTN TQ 18 - 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH


